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MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

LT91000003 Nguyễn Việt Anh L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 6.0 1

LT91000003 Nguyễn Việt Anh L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 8.0 1

LT91000003 Nguyễn Việt Anh L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 6.0 1

LT91000003 Nguyễn Việt Anh L10_MT3DH 9DECHCN005 Nghiên cứu chuyên ñề 0.0 2

LT91000003 Nguyễn Việt Anh L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 6.7 2

LT91000003 Nguyễn Việt Anh L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 8.5 2

LT91000003 Nguyễn Việt Anh L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 7.0 2

LT91000026 Trần Sinh Lâm L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 5.0 1

LT91000026 Trần Sinh Lâm L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 6.0 1

LT91000026 Trần Sinh Lâm L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 6.0 1

LT91000026 Trần Sinh Lâm L10_MT3DH 9DECHCN005 Nghiên cứu chuyên ñề 6.0 2

LT91000026 Trần Sinh Lâm L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 6.8 2

LT91000026 Trần Sinh Lâm L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 5.0 2

LT91000026 Trần Sinh Lâm L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 6.0 2

LT91000027 Nguyễn Thị Thảo Ly L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 7.0 1

LT91000027 Nguyễn Thị Thảo Ly L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 7.0 1

LT91000027 Nguyễn Thị Thảo Ly L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 5.5 1

LT91000027 Nguyễn Thị Thảo Ly L10_MT3DH 9DECHCN005 Nghiên cứu chuyên ñề 6.0 2

LT91000027 Nguyễn Thị Thảo Ly L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 5.0 2

LT91000027 Nguyễn Thị Thảo Ly L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 9.0 2

LT91000027 Nguyễn Thị Thảo Ly L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 7.0 2

LT91000035 Lê Thị Mai Phương L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 7.0 1

LT91000035 Lê Thị Mai Phương L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 6.0 1

LT91000035 Lê Thị Mai Phương L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 5.5 1

LT91000035 Lê Thị Mai Phương L10_MT3DH 9DECHCN005 Nghiên cứu chuyên ñề 7.0 2

LT91000035 Lê Thị Mai Phương L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 5.9 2

LT91000035 Lê Thị Mai Phương L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 6.5 2

LT91000035 Lê Thị Mai Phương L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 7.0 2

LT91000065 Cao Thị Toàn L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 6.0 1

LT91000065 Cao Thị Toàn L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 7.0 1

LT91000065 Cao Thị Toàn L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 5.0 1

LT91000065 Cao Thị Toàn L10_MT3DH 9DECHCN005 Nghiên cứu chuyên ñề 6.0 2

LT91000065 Cao Thị Toàn L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 6.0 2

LT91000065 Cao Thị Toàn L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 5.0 2

LT91000065 Cao Thị Toàn L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 7.5 2

LT91000070 Nguyễn Thị Minh Trí L10_MT3DH 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 7.5 1

LT91000070 Nguyễn Thị Minh Trí L10_MT3DH 9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì 8.0 1

LT91000070 Nguyễn Thị Minh Trí L10_MT3DH 9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang 5.5 1

LT91000070 Nguyễn Thị Minh Trí L10_MT3DH 9DECHCN005 Nghiên cứu chuyên ñề 8.0 2

LT91000070 Nguyễn Thị Minh Trí L10_MT3DH 9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa 5.4 2

LT91000070 Nguyễn Thị Minh Trí L10_MT3DH 9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) 6.5 2

LT91000070 Nguyễn Thị Minh Trí L10_MT3DH 9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) 7.5 2

LT91000004 Nguyễn Việt Anh L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 5.0 1

LT91000004 Nguyễn Việt Anh L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 6.0 1

LT91000004 Nguyễn Việt Anh L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 5.0 1

LT91000004 Nguyễn Việt Anh L10_MT4NT 9DECHCN005 Nghiên cứu chuyên ñề 7.0 2

LT91000004 Nguyễn Việt Anh L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành Nội thất 6.0 2

LT91000004 Nguyễn Việt Anh L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 0.0 2

LT91000004 Nguyễn Việt Anh L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 0.0 2

LT91000018 Lâm Minh Hải L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 6.0 1
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LT91000018 Lâm Minh Hải L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 8.0 1

LT91000018 Lâm Minh Hải L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 2.5 1

LT91000018 Lâm Minh Hải L10_MT4NT 9DECHCN005 Nghiên cứu chuyên ñề 9.0 2

LT91000018 Lâm Minh Hải L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành Nội thất 9.0 2

LT91000018 Lâm Minh Hải L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 6.0 2

LT91000018 Lâm Minh Hải L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 7.0 2

LT91000024 Nguyễn Hoàng Huy L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) #VALUE! 1

LT91000024 Nguyễn Hoàng Huy L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 5.5 1

LT91000024 Nguyễn Hoàng Huy L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 7.5 1

LT91000024 Nguyễn Hoàng Huy L10_MT4NT 9DECHCN005 Nghiên cứu chuyên ñề 9.0 2

LT91000024 Nguyễn Hoàng Huy L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành Nội thất 9.0 2

LT91000024 Nguyễn Hoàng Huy L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 7.4 2

LT91000024 Nguyễn Hoàng Huy L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 7.5 2

LT91000040 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 6.0 1

LT91000040 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 5.0 1

LT91000040 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 8.0 1

LT91000040 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh L10_MT4NT 9DECHCN005 Nghiên cứu chuyên ñề 8.0 2

LT91000040 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành Nội thất 8.0 2

LT91000040 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 7.8 2

LT91000040 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 7.5 2

LT91000067 Lê Phú Tráng L10_MT4NT 9DECHCN003 Chuyên ñề Quảng cáo ñại cương (LTDH) 5.0 1

LT91000067 Lê Phú Tráng L10_MT4NT 9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí 5.5 1

LT91000067 Lê Phú Tráng L10_MT4NT 9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục 7.5 1

LT91000067 Lê Phú Tráng L10_MT4NT 9DECHCN005 Nghiên cứu chuyên ñề 8.0 2

LT91000067 Lê Phú Tráng L10_MT4NT 9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành Nội thất 6.0 2

LT91000067 Lê Phú Tráng L10_MT4NT 9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) 7.5 2

LT91000067 Lê Phú Tráng L10_MT4NT 9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) 5.7 2
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